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ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH THÁI NGUYÊN 

 
Số 26/2009/Qð-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Thái Nguyên, ngày 20 tháng 8 năm 2009 

QUYẾT ðỊNH 

Quy ñịnh mức thu chế ñộ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm ñịnh 
báo cáo ñánh giá tác ñộng môi trường trên ñịa bàn tỉnh Thái Nguyên 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN 

Căn cứ vào Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003; 

Căn cứ Pháp lệnh số 38/2001/PL-UBTV-QH10 ngày 28/8/2001 của  Uỷ ban 
Thường vụ Quốc hội  về phí, lệ phí; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 57/2002/Nð-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy ñịnh chi 
tiết thi hành Pháp lệnh Phí và Lệ phí, Nghị ñịnh số 24/2006/Nð-CP ngày 06/3/2006 
của Chính phủ về sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh 57/2002/Nð-CP; 

Căn cứ Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn 
thực hiện các quy ñịnh pháp luật phí và lệ phí; Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 
25/5/2006 về việc sửa ñổi, bổ sung Thông tư 63/2002/TT-BTC; Thông tư số 
97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc 
thẩm quyền quyết ñịnh của Hội ñồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;  

Căn cứ Nghị quyết số 17/2009/NQ-HðND ngày 28/7/2009 của Hội ñồng nhân dân 
tỉnh khoá XI, kỳ họp thứ 12 về quy ñịnh và ñiều chỉnh mức thu một số loại phí, lệ phí 
trên ñịa bàn tỉnh Thái Nguyên; 

Xét ñề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 1335/TTr-STC ngày 21/8/2009 về quy 
ñịnh và ñiều chỉnh một số loại phí, lệ phí trên ñịa bàn tỉnh Thái Nguyên, 

QUYẾT ðỊNH 

ðiều 1. Quy ñịnh mức thu, ñối tượng thu, nộp phí thẩm ñịnh báo cáo ñánh giá tác 

ñộng môi trường trên ñịa bàn tỉnh Thái Nguyên như sau: 

1. Mức thu phí. 

a) Phí thẩm ñịnh báo cáo ñánh giá tác ñộng môi trường: 5.000.000 ñồng/ báo cáo. 

b) Phí thẩm ñịnh báo cáo ñánh giá tác ñộng môi trường bổ sung: 2.500.000 

ñồng/báo cáo. 
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 2. ðối tượng nộp phí: Phí thẩm ñịnh báo cáo ñánh giá tác ñộng môi trường trên 

ñịa bàn tỉnh Thái Nguyên là khoản thu do các tổ chức, cá nhân, các chủ dự án phải nộp 

khi ñược Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm ñịnh báo cáo ñánh giá tác ñộng môi 

trường; báo cáo ñánh giá tác ñộng môi trường bổ sung bao gồm các chiến lược, quy 

hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và các dự án nêu tại phụ lục quy 

ñịnh tại khoản 3 ðiều 1 Nghị ñịnh số 21/2008/Nð-CP ngày 28/02/2008 của Chính phủ 

về sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 80/2006/Nð-CP ngày 09/8/2006 của 

Chính phủ về việc quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật Bảo vệ 

môi trường. 

 3. Cơ quan thu phí: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên tổ chức thu 

phí  thẩm ñịnh báo cáo ñánh giá tác ñộng môi trường ñối với tất cả các ñối tượng chịu 

phí theo quy ñịnh. 

ðiều 2. Quy ñịnh chế ñộ thu, nộp, quản lý  và sử dụng phí. 

1. Quản lý phí: Cơ quan có nhiệm vụ thu phí có trách nhiệm: 

a) Niêm yết công khai mức thu phí tại trụ sở cơ quan nơi thu phí; 

b) Khi thu tiền phí phải lập và cấp biên lai thu cho ñối tượng nộp theo quy ñịnh hiện 

hành của Bộ Tài chính về phát hành, quản lý và sử dụng ấn chỉ thuế; 

c) Thực hiện ñăng ký, kê khai, thu, nộp, quyết toán tiền phí thu ñược theo quy ñịnh 

hiện hành. 

2. Sử dụng phí: Cơ quan có nhiệm vụ thu phí ñược ñể lại 80% trên tổng số tiền phí 

thực thu ñược, số còn lại (20%) cơ quan thu phí phải nộp vào ngân sách Nhà nước theo 

chương, loại, khoản tương ứng của mục lục ngân sách Nhà nước hiện hành. 

Số phí ñược ñể lại  trước khi nộp vào ngân sách Nhà nước ñể chi phí cho công việc 

thu phí, theo nội dung cụ thể sau ñây: 

- Chi trả thù lao bài viết  lấy ý kiến thẩm ñịnh bằng văn bản của chuyên gia và nhà 

quản lý theo Quyết ñịnh số 3034/2007/Qð-UBND  ngày 27/12/2007 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về quy ñịnh ñịnh mức xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí ñối với các ñề tài, 

dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách Nhà nước tỉnh Thái Nguyên. 

- Chi phí họp Hội ñồng thẩm ñịnh; 

- Chi phí ñiều tra khảo sát tại hiện trường; 
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- Chi phí khác: tiền xe ñưa ñón chuyên gia phản biện, chi văn phòng phẩm, thư mời, 

nước uống. 

Mức chi cụ thể theo quy ñịnh hiện hành. Toàn bộ số tiền phí ñược ñể lại theo quy 

ñịnh, cơ quan thu phí phải sử dụng ñúng mục ñích, có chứng từ hợp pháp theo chế ñộ 

quy ñịnh và quyết toán hàng năm; nếu sử dụng không hết trong năm thì ñược chuyển 

sang năm sau ñể tiếp tục chi theo chế ñộ quy ñịnh. 

 3. Quyết toán phí:   

Hàng năm, căn cứ mức thu phí thẩm ñịnh báo cáo ñánh giá tác ñộng môi trường, nội 

dung chi ở phần trên và chế ñộ chi tiêu tài chính hiện hành, cơ quan thu phí lập dự toán 

thu - chi tiền phí chi tiết theo ñúng quy ñịnh hiện hành của Nhà nước. 

 Cơ quan thu phí thực hiện quyết toán việc sử dụng biên lai thu phí, số tiền phí thu 

ñược, số ñể lại cho ñơn vị, số phải nộp ngân sách, số ñã nộp và số còn phải nộp ngân 

sách Nhà nước với cơ quan thuế; quyết toán việc sử dụng số tiền phí ñể lại với Sở Tài 

chính theo ñúng quy ñịnh. 

ðiều 3. Tổ chức thực hiện.  

Quyết ñịnh này có hiệu lực kể từ ngày 01/9/2009 và thay thế Quyết ñịnh số 

139/2007/Qð-UBND  ngày 18/01/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc 

ban hành mức thu nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm ñịnh báo cáo ñánh giá tác ñộng 

môi trường trên ñịa bàn tỉnh Thái Nguyên. 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám ñốc Sở Tài chính, Giám ñốc Sở Tài 

Nguyên và Môi trường, Giám ñốc Kho bạc nhà nước tỉnh, Cục trưởng Cục Thuế; Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã và Thủ trưởng các chủ dự án, các tổ 

chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
CHỦ TỊCH 

(ðã ký) 

Phạm Xuân ðương 

 


